
STT Mã HP Tên học phần Số SV Giờ thi Phòng thi
1 4000001 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính 1 13h00'-15h00' D101
2 4010107 Hàm phức 1 13h00'-15h00' D101
3 4010109 Logic đại cương 2 13h00'-15h00' D101
4 4010205 Khoa học vật liệu đại cương 1 13h00'-15h00' D101
5 4010311 Hóa môi trường 1 2 13h00'-15h00' D101
6 4010502 Cơ học lý thuyết 2 30 13h00'-15h00' D101
7 4010504 Cơ học ứng dụng 11 13h00'-15h00' D101
8 4010701 Giáo dục thể chất 1 1 15h30'-17h30' SANTDA1
9 4010702 Giáo dục thể chất 2 5 15h30'-17h30' SANTDB1

10 4010703 Giáo dục thể chất 3 29 15h30'-17h30' SANTDB2
11 4010704 Giáo dục thể chất 4 20 15h30'-17h30' SANTDA2
12 4010705 Giáo dục thể chất 5 26 15h30'-17h30' SANTDA3
13 4030221 Tiếng Anh chuyên ngành hầm lò 1 13h00'-15h00' D403
14 4030222 Cơ sở khai thác hầm lò 15 13h00'-15h00' D403
15 4030414 Bảo vệ môi trường trong tuyển khoáng 1 13h00'-15h00' D201
16 4030501 Sức bền vật liệu 1 + BTL1 +TN 9 13h00'-15h00' D201
17 4040108 Địa chất biển đại cương 1 13h00'-15h00' D201
18 4040110 Địa mạo cảnh quan 1 13h00'-15h00' D201
19 4040301 Tinh thể khoáng vật + TN 11 13h00'-15h00' D201
20 4040502 Cơ học đất 2 13h00'-15h00' D201
21 4040504 Nền và móng 1 13h00'-15h00' D201
22 4050301 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS) 1 13h00'-15h00' D402
23 4050302 Cơ sở viễn thám 10 13h00'-15h00' D402
24 4050408 Phần mềm đồ hoạ trong trắc địa + BTL 6 15h30'-17h30' D201
25 4050606 Xây dựng kế hoạch thi công công trình địa chính 3 15h30'-17h30' D201
26 4050727 ứng dụng tin học trong thiết kế và thành lập bản đồ 1 15h30'-17h30' D201
27 4070110 Thống kê kinh tế doanh nghiệp 4 15h30'-17h30' D201
28 4070304 Kinh tế và quản trị doanh nghiệp 2 15h30'-17h30' D201
29 4080110 Mã nguồn mở 4 15h30'-17h30' D403
30 4080153 Thiết kế Website 6 15h30'-17h30' D403
31 4080203 Cơ sở lập trình 32 15h30'-17h30' D403
32 4090151 Kỹ thuật chiếu sáng 20 15h30'-17h30' D402
33 4090341 Mô phỏng mạch điện và điện tử 1 15h30'-17h30' D402
34 4090413 Thuỷ lực cơ sở B 5 15h30'-17h30' D402
35 4100110 Quy hoạch thiết kế các công trình trên mặt đất 1 15h30'-17h30' D201
36 4100212 Đồ án kiến trúc 1 10 15h30'-17h30' D201

 2. Sinh viªn vμo phßng thi ph¶i mang GiÊy phÐp thi vμ ThÎ sinh viªn ®Ó kiÓm tra
 3. Thêi gian nhËp ®iÓm Online vμ göi ®iÓm thi lÇn 2 tõ ngμy 27/9/2016 ®Õn hÕt ngμy 29/9/2016.
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Ghi chó: 
 1. Sinh viªn cã lÞch thi lÇn 2 c¸c häc phÇn chuyªn ngμnh bÞ trïng liªn hÖ víi gi¸o viªn bè trÝ thi giê kh¸c


